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	TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH


           Số:  32/TB-KH-TC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hậu Giang, ngày 17  tháng 05 năm 2013


THÔNG BÁO

V/v hoàn tiền giảm học phí cho học sinh - sinh viên có anh (chị) em ruột 
học cùng trường Học kỳ II (2012-2013)
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQT-TC của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trường Đại học Võ Trường Toản về việc Quy định mức học phí và các khoản phí năm học 2012–2013;
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQT-TC của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trường Đại học Võ Trường Toản về việc giảm học phí từ năm học 2012-2013;

Căn cứ vào hồ sơ xin giảm học phí học kỳ II năm học 2012-2013 thực tế đã nhận tại phòng Kế hoạch tài chính;
Căn cứ vào tình hình đóng học phí thực tế của học sinh - sinh viên nộp hồ sơ xin giảm học phí.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về việc hoàn tiền giảm học phí cho học sinh - sinh viên có anh (chị) em ruột học cùng trường học kỳ II (2012-2013) như sau:

1. Danh sách được xét duyệt nhận hoàn tiền giảm học phí cho học sinh-sinh viên có anh (chị) em ruột học cùng trường học kỳ II (2012-2013) được đính kèm theo thông báo này.
2. Thời gian: từ 13 giờ 30 phút ngày 21/05/2013 đến 16giờ 30phút ngày 30/05/2013. Cụ thể: 

-   Buổi chiều (thứ 3 và thứ 5): từ 13giờ 30phút đến 16giờ 30phút

-   Buổi sáng (thứ 7): từ 08 giờ đến 11 giờ 

3. Địa điểm: tại Phòng Kế hoạch tài chính trường Đại Học Võ Trường Toản. 

 Khi đến liên hệ học sinh - sinh viên phải mang theo Chứng minh nhân dân gặp Cô Nguyễn Thị Như Ngọc phòng KHTC.
Tất cả học sinh-sinh viên có liên quan căn cứ thực hiện theo nội dung thông báo này.
Trân trọng./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : P.KH-TC
             
	TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
(Đã ký)
PHAN THỊ BÍCH TRĂM
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	DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ

HỌC KỲ II ( 2012- 2013)

	
	
	

	STT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	LỚP
	SỐ TIỀN

	1
	1253030151
	Nguyễn Kim
	My
	28/10/1991
	ĐH Dược - K5
	825,000

	2
	1253010307
	Nguyễn Duy
	Nhật
	03/08/1992
	ĐH Y - K5
	875,000

	3
	1254030030
	Mai Văn
	Mỹ
	01/10/1993
	ĐH TCNH - K5
	340,000

	4
	1253010317
	Mai Văn
	Châu
	23/07/1993
	ĐH Y - K5
	875,000

	5
	0954010150
	Trịnh Thế
	Anh
	25/12/1991
	ĐH QTKD - K2
	340,000

	6
	110T030209
	Trịnh Thị Thu
	Thủy
	18/12/1992
	TC Dược - K4
	275,000

	7
	121C650016
	Dương Trung
	Hiếu
	15/02/1991
	CĐ KT - K5
	315,000

	8
	1154030210
	Dương Thị Thanh
	Liêm
	29/07/1993
	ĐH TCNH - K4
	340,000

	9
	110T020024
	Lưu Nhựt
	Minh
	10/03/1991
	TC TCNH - K4
	225,000

	10
	110T030179
	Lưu Nhựt
	Tân
	05/12/1993
	TC Dược - K4
	275,000

	11
	101C660182
	Trương Thị Ngọc
	Trân
	29/10/1989
	CĐ TCNH - K3
	315,000

	12
	111C660147
	Trương Thị
	Trang
	14/02/1993
	CĐ TCNH - K4
	315,000

	13
	0954050046
	Dương Thị Bích
	Tuyền
	09/11/1991
	ĐH KTĐN - K2
	340,000

	14
	1154010071
	Dương Thị Bích
	Hạnh
	25/09/1993
	ĐH QTKD - K4
	340,000

	15
	0951190821
	Phạm Văn
	Nhịn
	15/01/1991
	ĐH CNTT - K2
	360,000

	16
	111C670036
	Phạm Hiếu
	Nhường
	13/08/1993
	CĐ CNTT - K4
	330,000

	17
	11T4020010
	Trần Thanh
	Bạch
	01/01/1986
	LT ĐH KT - K1
	395,000

	18
	11T4020009
	Trần Thanh
	Hồng
	01/01/1987
	LT ĐH KT - K1
	395,000

	19
	0954030354
	Nguyễn Anh
	Đào
	09/06/1991
	ĐH TCNH - K2
	325,000

	20
	110T030020
	Nguyễn Ánh
	Tiên
	17/02/1993
	TC Dược - K4
	275,000

	21
	1054030030
	Nguyễn Hà Mỹ
	Anh
	30/12/1992
	ĐH TCNH - K3
	340,000

	22
	11T4020017
	Nguyễn Hà Thủy
	Tiên
	20/08/1990
	LT ĐH KT - K1
	395,000

	23
	101C650038
	Nguyễn Thị Bích
	Tuyền
	04/10/1992
	CĐ KT - K3
	300,000

	24
	1054050013
	Nguyễn Thị Bích
	Như
	04/10/1992
	ĐH KTĐN - K3
	325,000

	25
	1054020024
	Nguyễn Văn
	Tòng
	29/02/1991
	ĐH KT - K3
	340,000

	26
	1051190038
	Nguyễn Văn
	Tại
	26/07/1992
	ĐH CNTT - K3
	360,000

	27
	0954010555
	Nguyễn Thị Diễm
	My
	14/07/1991
	ĐH QTKD - K2
	325,000

	28
	11T4020002
	Nguyễn Minh
	Luân
	07/01/1989
	LT ĐH KT - K1
	395,000

	29
	12T4030003
	Lê Thị Thủy
	Tiên
	17/10/1990
	LT ĐH TCNH - K2
	395,000

	30
	1054010002
	Lê Thị Vân
	Thi
	08/09/1992
	ĐH QTKD - K3
	340,000

	31
	110T030261
	Đào Phương
	Vi
	01/03/1989
	TC Dược - K4
	275,000

	32
	111C030034
	Đào Phương
	Thảo
	17/04/1993
	CĐ Dược - K4
	500,000

	33
	0954030544
	Trịnh Cẩm
	Tú
	1990
	ĐH TCNH - K2
	340,000

	34
	1154030177
	Trịnh Thị Ngọc
	Ý
	1993
	ĐH TCNH - K4
	340,000

	35
	1054020066
	Huỳnh Thị Ngọc
	Trinh
	08/01/1992
	ĐH KT - K3
	325,000

	36
	1254030014
	Huỳnh Thị Ngọc
	Huyền
	09/03/1994
	ĐH TCNH - K5
	325,000

	37
	121C030094
	Đỗ Thị Kim
	Thiêu
	05/09/1993
	CĐ Dược - K5
	500,000

	38
	121C010069
	Đỗ Thị Thúy
	Duy
	05/09/1994
	CĐ Y - K5
	625,000

	39
	0954020418
	Võ Thị Ngọc
	Trâm
	09/05/1991
	ĐH KT - K2
	340,000

	40
	1151190023
	Võ Minh
	Trương
	11/05/1993
	ĐH CNTT - K4
	360,000

	41
	12T4030033
	Bùi Thị Tú
	Nhi
	23/01/1990
	LT ĐH TCNH - K2
	395,000

	42
	101C660168
	Bùi Yến
	Nhi
	13/11/1991
	CĐ TCNH - K3
	315,000

	43
	0956010423
	Nguyễn Thị Cẩm
	Mi
	15/01/1991
	ĐH NV - K2
	340,000

	44
	111C030205
	Nguyễn Hoàng
	Đông
	10/06/1993
	CĐ Dược - K4
	500,000

	45
	1253010181
	Lê Quang
	Hiếu
	10/05/1990
	ĐH Y - K5
	875,000

	46
	1253010182
	Lê Quang
	Thiện
	29/04/1994
	ĐH Y - K5
	875,000

	47
	111C650004
	Võ Tuấn
	Đại
	19/04/1989
	CĐ KT - K4
	315,000

	48
	111C650003
	Võ Tuấn
	Kiệt
	1985
	CĐ KT - K4
	315,000

	49
	121C010005
	Lê Thiên
	Tài
	16/03/1993
	CĐ Y - K5
	625,000

	50
	121C010006
	Lê Vạn
	Tấn
	16/03/1993
	CĐ Y - K5
	625,000

	51
	1054030032
	Trần Thị Ánh
	Tuyết
	08/08/1992
	ĐH TCNH - K3
	325,000

	52
	121C010147
	Trần Phước
	Thịnh
	04/10/1994
	CĐ Y - K5
	625,000

	53
	110T030258
	Phan Kiều
	Diễm
	06/12/1989
	TC Dược - K4
	275,000

	54
	1154030208
	Phan Ngọc Diễm
	Trinh
	14/08/1993
	ĐH TCNH - K4
	325,000

	55
	1153030210
	Lưu Hoàng
	Long
	08/02/1993
	ĐH Dược - K4
	825,000

	56
	1253010247
	Lưu Hoàng
	Oanh
	22/09/1994
	ĐH Y - K5
	875,000

	57
	0956010035
	Trần Hòa
	Thuận
	13/03/1990
	ĐH NV - K2
	340,000

	58
	0956010036
	Trần Quốc
	Thảo
	13/03/1990
	ĐH NV - K2
	340,000

	59
	1253030049
	Nguyễn Huỳnh Quốc
	Sum
	12/01/1990
	ĐH Dược - K5
	825,000

	60
	1253010290
	Nguyễn Huỳnh Kim
	Chiến
	20/03/1994
	ĐH Y - K5
	875,000

	61
	12C4030001
	Lê Mỹ
	Linh
	15/10/1985
	LT ĐH TCNH - K2
	395,000

	62
	10C660247
	Lê Mỹ
	Tú
	18/08/1992
	CĐ TCNH - K3
	300,000

	63
	1054030086
	Nguyễn Thị Xuân
	Huyền
	10/09/1992
	ĐH TCNH - K3
	340,000

	64
	12C4030072
	Nguyễn Thị Xuân
	Thùy
	09/04/1991
	LT ĐH TCNH - K2
	395,000

	65
	11T4030021
	Cao Hoàng
	Phương
	18/06/1988
	LT ĐH TCNH - K1
	395,000

	66
	11T4030018
	Cao Ngọc
	Nhẫn
	15/07/1990
	LT ĐH TCNH - K1
	395,000

	67
	1054020030
	Cao Văn
	Hoài
	06/09/1992
	ĐH KT - K3
	340,000

	68
	1054020028
	Cao Văn
	Hài
	06/09/1992
	ĐH KT - K3
	340,000

	69
	1054020015
	Phạm Thị Kiều
	Trang
	21/07/1991
	ĐH KT - K3
	325,000

	70
	111C030045
	Phạm Thị Kiều
	Trinh
	27/03/1993
	CĐ Dược - K4
	500,000

	71
	1154030072
	Võ Thị
	Giàu
	24/01/1992
	ĐH TCNH - K4
	340,000

	72
	110T030105
	Võ Thị
	Ni
	16/11/1993
	TC Dược - K4
	275,000

	73
	1153030098
	Nguyễn Diệu
	Lương
	18/07/1993
	ĐH Dược - K4
	825,000

	74
	1153030084
	Nguyễn Đức Tô
	Thanh
	12/09/1991
	ĐH Dược - K4
	825,000

	75
	12T3030772
	Lương Hoàng
	Phục
	03/03/1978
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 1.2013
	    2,400,000 

	76
	12T3030728
	Lương Hoàng
	Hưng
	10/10/1979
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 1.2013
	    2,400,000 

	77
	12T3030853
	Phan Thị Thu
	Huyền
	04/10/1984
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 2.2012
	    1,750,000 

	78
	12T3030129
	Phan Thị Thu
	Nhanh
	27/09/1986
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 2.2012
	    1,750,000 

	79
	12T3030754
	Lưu Kim
	Ngân
	26/07/1979
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 1.2013
	    2,400,000 

	80
	12T3030756
	Lưu Kim
	Ngọc
	1988
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 1.2013
	    2,400,000 

	81
	12T3030011
	Bùi Thị Kim
	Hoàng
	09/02/1977
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 1.2012
	    2,075,000 

	82
	12T3030153
	Bùi Thị Kim
	Thanh
	06/09/1979
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 2.2012
	    2,225,000 

	83
	12T3030328
	Huỳnh Ngọc
	Loan
	19/01/1971
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 3.2012
	    2,400,000 

	84
	12T3030326
	Huỳnh Ngọc
	Tường
	27/12/1972
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 3.2012
	    2,400,000 

	85
	12T3030782
	Huỳnh Thị
	Tám
	19/01/1973
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 1.2013
	    2,400,000 

	86
	12T3030816
	Huỳnh Thị
	Út
	02/12/1979
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 1.2013
	    2,400,000 

	87
	12T3030685
	Bùi Thị Châu
	Anh
	17/09/1978
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 1.2013
	    2,400,000 

	88
	12T3030360
	Bùi Xuân
	Quý
	23/04/1982
	LT ĐH Dược - K2

Đợt 3.2012
	    2,400,000 
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	Lập bảng
	Phụ Trách Bộ Phận
	
	
	  Thủ Trưởng Đơn Vị               

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	          

	
	
	
	
	
	
	
	

	Phan Thị Lý
	Phan Thị Bích Trăm
	
	
	     Dương Đăng Khoa
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